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	Lớp
	Số HS
	Môn
	Từ 0 
đến dưới 
2 điểm
	Từ 2 đến dưới 5 điểm
	Tổng số bài có điểm dưới 5
	Từ 5 đến dưới 7 điểm
	Từ 7 đến dưới 9 điểm
	Từ 9 đến 10 điểm
	Tổng số bài điểm từ 5 trở lên
	Điểm TB
	Xếp thứ trong huyện

	
	
	
	
	
	SL
	Tỷ lệ %
	
	
	
	SL 
	Tỷ lệ %
	
	

	6
	34
	Ngữ văn
	1
	4
	5
	14.7
	23
	6
	0
	29
	85.3
	5.84
	2

	
	
	Toán
	0
	4
	4
	11.8
	12
	17
	1
	30
	88.2
	6.72
	4

	
	
	T.Anh
	0
	4
	4
	11.8
	10
	17
	3
	30
	88.2
	7.04
	2

	
	
	Vật lí
	0
	3
	3
	8.8
	14
	16
	1
	31
	91.2
	6.78
	2

	7
	32
	Ngữ văn
	0
	6
	6
	18.8
	13
	13
	0
	26
	81.2
	6.09
	4

	
	
	Toán
	0
	10
	10
	31.2
	13
	9
	0
	22
	68.8
	5.55
	6

	
	
	T.Anh
	0
	9
	9
	28.0
	7
	14
	2
	23
	72.0
	6.3
	3

	
	
	Vật lí
	0
	4
	4
	12.5
	20
	7
	1
	28
	87,5
	6.08
	11

	8
	31
	Ngữ văn
	0
	0
	0
	0.0
	21
	10
	0
	31
	100
	6.57
	6

	
	
	Toán
	0
	2
	2
	6.5
	16
	13
	0
	29
	93.5
	6.5
	4

	
	
	T.Anh
	0
	4
	4
	12.9
	16
	11
	0
	27
	87.1
	6.49
	3

	
	
	Vật lí
	0
	11
	11
	35.5
	20
	0
	0
	20
	64.5
	4.97
	6

	9
	24
	Ngữ văn
	0
	10
	10
	41.7
	10
	4
	0
	14
	58.3
	5.2
	16

	
	
	Toán
	0
	2
	2
	8.3
	15
	7
	0
	22
	91.7
	5.99
	8

	
	
	T.Anh
	0
	8
	8
	33.3
	10
	6
	0
	16
	66.7
	5.68
	13

	
	
	Vật lí
	0
	13
	13
	54.2
	11
	0
	0
	11
	45.8
	4.61
	15

	Toàn trường
	Ngữ văn
	1
	20
	21
	17.4
	67
	33
	0
	100
	82.6
	6.21
	4

	
	Toán
	0
	18
	18
	14.9
	56
	46
	1
	103
	85.1
	5.97
	3

	
	T.Anh
	0
	25
	25
	20.7
	43
	48
	5
	96
	79.3
	6.43
	4

	
	Vật lí
	0
	31
	31
	25.6
	65
	23
	2
	90
	74.4
	5.7
	7
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